
 Phụ lục Mẫu số 02b 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TP ngày /6/2023 của phòng Tư pháp Thành phố Cao Lãnh) 

 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ chuyên 

môn 

Thời 

gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp 

luật 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

01 Bùi Minh Tiến 1985  Phường 1 Chủ tịch UBND Cử nhân luật 06 năm  

02 Đoàn Thu Quyên  1981 Phường 1 Công chức VP-TK Cử nhân luật 07 năm  

03 Nguyễn Phi Sơn 1969  Phường 1 Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Trung cấp Quân sự 05 năm  

04 Đặng Vững Bền 1969  Phường 1 Bí thư Đoàn TNCS HCM Cử nhân Luật 05 năm  

05 Lê Thị Ánh Phượng  1958 Phường 1 Trưởng ban CTMT K1 Đại học 05 năm  

06 Phạm Thị Trúc Chi  1968 Phường 1 Trưởng ban CTMT K2 Cử nhân nhà báo 05 năm  

07 Ngô Thị Kim Xuyến  1960 Phường 1 Trưởng ban CTMT K3 Cử nhân luật 40 năm  

08 Huỳnh Văn Lẹ 1964  Phường 1 Trưởng ban CTMT K4 
Trung cấp Sửa chửa 

ô tô 
04 năm  

09 Võ Anh Dũng  1956 Phường 1 Trưởng ban CTMT K5 Cán sự Y Tế 06 năm  

10 Bùi Duy Thanh  1982  Phường 2 CT UBMTTQVN ĐH QTKD    

11  Võ Văn Tấn 1971  Phường 2 Trưởng CA ĐH Cảnh sát  26 năm  

12 Dương Thanh Phong  1971  Phường 2 Chủ tịch Hội CCB ĐH QTKD    



13 Nguyễn Mỹ Kim  1987 Phường 2 Bí thư ĐTN ĐH QTKD   

14 Nguyễn Lê Xuân Thuyền  1981 Phường 2 CT. Hội LHPN ĐH Hành Chính   

15 Huỳnh Thị Tuyết Nga  1983 Phường 2 PCT.HĐND ĐH Luật 13 năm  

16 Nguyễn Văn Nam 1989  Phường 2 CC.TP-HT ĐH Luật   

17 Lương Thị Lệ Hà  1961 Phường 2 Bí thư/Trưởng BND khóm 1    

18 Nguyễn Thị Ngọc Thủy  1959 Phường 2 Trưởng BCTMT khóm 1    

19 Nguyễn Văn Châu 1958  Phường 2 Bí thư/Trưởng BND khóm 2 ĐH Sư phạm Toán   

20 Nguyễn Bá Hòa 1973  Phường 2 Trưởng BCTMT khóm 2    

21 Phạm Thị Bé Năm  1966 Phường 2 Bí thư/Trưởng BND khóm 3 Dược tá   

22 Nguyễn Văn Thành 1954  Phường 2 Trưởng BCTMT khóm 3    

23 Nguyễn Thị Kim Thu  1962 Phường 2 Trưởng BCTMT khóm 4    

24 Nguyễn Thị Vân Hà  1984 Phường 3 UBND phường 3 ĐH QLĐĐ 
4 năm 

 

25 Đỗ Văn Sáu 1968  Phường 3 UBND phường 3 ĐH Luật 
4 năm 

 

26 Lê Văn Ngày 1968  Phường 3 UBND phường 3 ĐH Luật 
23 năm 

 

27 Nguyễn Thị Bé Thanh  1984 Phường 3 UBND phường 3 ĐH Luật 
5 năm 

 

28 Nguyễn Hồ Xuân Ý  1991 Phường 3 UBND phường 3 ĐH Luật 
2 năm 

 

29 Nguyễn Bá Thình 1968  Phường 3 UBND phường 3 ĐH QTKD 
5 năm 

 

30 Đỗ Thị Thanh Chi  1983 Phường 3 UBND phường 3 ĐH Luật 
7 năm 

 



31 Trần Phi Hùng 1958  Phường 3 BND khóm Mỹ Phước  
6 năm 

 

32 Nguyễn Thị Út  1962 Phường 3 BND khóm Mỹ Long  

6 năm Trung 

cấp 

Chính 

Trị 

33 Lê Thị Hiệp  1960 Phường 3 BND khóm Mỹ Hưng Đại Học Sư phạm 
8 năm 

 

34 Nguyễn Việt Tiến 1964  Phường 3 BND khóm Mỹ Thiện  
5 năm 

 

35 Lê Văn Chánh 1966  Phường 3 BND khóm Mỹ Đức  
3 năm 

 

36 Bùi Kim Phụng   1982 Phường 4 
Chủ tịch 

UBMTTQVN phường 
Đại học hành chính 

14 năm 
  

37 Nguyễn Thị Bé Ngoan   1987 Phường 4 Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường 
Đại học Công tác xã 

hội; Đại luật * 
17 năm   

38 Trần Thiện Đức   1992 Phường 4 Bí thư Đoàn TNCSHCM phường Đại học Luật 06 năm   

39 Nguyễn Lâm Thơ  1988 Phường 4 
Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

phường 
Đại học Luật 07 năm  

40 Trần Văn Nho  1974  Phường 4 Trưởng Công an Đại học Luật    

41 Thái Hoàng Khương 1984  Phường 4 CHT BCH Quân sự phường Đại học Luật 06 năm   

42 Văn Thị Kim Tuyến  1991 Phường 4 Trưởng khóm 1 Cao đẳng kế toán    

43 Phạm Ngọc Tuấn 1966  Phường 4 Trưởng khóm 2 10/12 09 năm   

44 Ngô Minh Lẫm 1960  Phường 4 Trưởng khóm 3 Đại học Luật 40 năm   

45 Nguyễn Văn Loan 1963  Phường 4 Trưởng khóm 4 9/12 19 năm   

46 Nguyễn Thành Nguyên 1976  Phường 6 Trưởng Công an phường Cử nhân Luật 14 năm  

47 Trương Thị Gấm  1970 Phường 6 Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ ĐH Công tác Xã hội 13 năm  



48 Đoàn Thị Tiểu Mi  1992 Phường 6 Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐH Môi trường 01 năm  

49 Lê Thị Hồng Nhiên  1985 Phường 6 Phó chủ tịch HĐND ĐH Công tác Xã hội 16 năm  

50 Nguyễn Phước Thành 1986  Phường 6 Phó Chủ tịch Hội Nông dân ĐH Công tác Xã hội 08 năm  

51 Nguyễn Thanh Bình 1987  Phường 6 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐH Công tác Xã hội 15 năm  

52 Nguyễn Văn Tiền 1982  Phường 6 Công chức Tư pháp – Hộ tịch ĐH Luật 05 năm  

53 Nguyễn Hồ Hải Yến  1984 Phường 11 CT.MTTQ phường 
Đại học Công tác xã 

hội 
  

54 Lê Thị Thanh Thủy  1991 Phường 11 CC.TP-HT phường Đại học Luật   

55 Trần Thị Như Ngọc  1990 Phường 11 CT. Hội LHPN phường Đại học Luật   

56 Nguyễn Văn Tập 1963  Phường 11 CT. Hội CCB phường Cao đẳng Quân sự   

57 Phạm Văn Sơn 1965  Phường 11 Trưởng BND Khóm 1 12/12   

58 Nguyên Văn Thật 1972  Phường 11 Trưởng BND Khóm 2 9/12   

59 Lê Ngọc Đôi 1962  Phường 11 Trưởng BND Khóm 3 12/12   

60 Lê Văn Trường 1970  Phường 11 Trưởng BND Khóm 4 12/12   

61 Võ Văn Bình 1968  Phường 11 Trưởng BND Khóm 5 12/12   

62 
Cao văn Ngọc 

1974  Phường Hòa Thuận CC. Tư pháp hộ tịch    

63 
Tiết Lê Hoài Nhân 

1995  Phường Hòa Thuận Thư ký Đảng ủy, Ban tuyên giáo    



64 
Nguyễn Ngọc Huệ  

 1976 Phường Hòa Thuận CT. UBMTTQ    

65 
Lê Trường Giang 

1989  Phường Hòa Thuận CT. Hội ND    

66 
Nguyễn Ngọc Mạnh  

1984  Phường Hòa Thuận CT. Hội CCB    

67 
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 

 1989 Phường Hòa Thuận CT. Hội PN    

68 
Lê Thị Diễm Thúy 

 1989 Phường Hòa Thuận Bí thư ĐTNCSHCM    

69 
Nguyễn Văn Bởi 

1966  Phường Hòa Thuận 
BTCB, Trưởng khóm Thuận 

Trung 
   

70 
Nguyễn Hoàng Rỡ 

1959  Phường Hòa Thuận BTCB, Trưởng khóm Thuận An    

71 
Nguyễn Thanh Liêm 

1955  Phường Hòa Thuận BTCB, Trưởng khóm Thuận Phú    

72 
Trần Nguyễn Trung 

1991  Phường Hòa Thuận 
BTCB, Trưởng khóm Thuận 

Nghĩa 
   

73 
Lê Ngọc Hùng 

1957  Phường Hòa Thuận 
BTCB, Trưởng khóm Thuận 

Phát 
   

74 
Mai Thành Lượng 

1984  Phường Mỹ Phú Chủ tịch MTTQ    

75 
Đỗ Hữu Ân 

1991  Phường Mỹ Phú Bí thư ĐTN    

76 
Nguyễn Hồng Lâm 

1983  Phường Mỹ Phú Chủ tịch HCCB    

77 
Lê Thị Thúy Kiều 

 1989 Phường Mỹ Phú Chủ tịch HLHPN    

78 
Dương Minh Tuấn 

1988  Phường Mỹ Phú Trưởng BND K.Mỹ Phú    

79 
Ngô Xuân Thăng 

1963  Phường Mỹ Phú Trưởng BND K. Mỹ Tây    

80 
Huỳnh Thanh Dũng 

1966  Phường Mỹ Phú Trưởng BND K.Mỹ Thuận    

81 
Trần Văn Tươi 

1962  Phường Mỹ Phú Trưởng BND K.Mỹ Trung    



82 
Trần Thị Thu Mộng 

 1978 Phường Mỹ Phú Trưởng BND K.Mỹ Thượng    

83 
Trần Thị Chậm 

 1991 Phường Mỹ Phú VP Đảng ủy, Ban tuyên giáo    

84 Nguyễn Thị Thủy Tiên  1983 Xã Hòa An Chủ tịch Ủy ban mặt trận ĐH QTKD 08 năm  

85 Nguyễn Thị Xuân Giang  1984 Xã Hòa An Công chức Tư pháp – Hộ tịch ĐH Luật 09 năm  

86 Dương Thành Tài 1985  Xã Hòa An Trưởng Công an ĐH Luật 18 năm  

87 Nguyễn Thị Kim Chi  1984 Xã Hòa An Chủ tịch Hội LHPN ĐH Triết 04 năm  

88 Lê Bửu Thái Hòa 1987  Xã Hòa An Chỉ tịch Hội Nông dân ĐH Luật 04 năm  

89 Nguyễn Thị Ngọc Yến   Xã Mỹ Tân 
Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 
Cử nhân Kinh tế Luật 20 năm  

90 Lê Văn Lốc   Xã Mỹ Tân Chủ tịch Hội Nông dân xã Cử nhân Luật 1 năm  

91 Võ Thị Thu Hương   Xã Mỹ Tân 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã 

Cử nhân Sư phạm 

lịch sử 
1 năm  

92 Nguyễn Vũ Linh   Xã Mỹ Tân 
Bí thư Đoàn thanh niên CS HCM 

xã 

Cử nhân quản lý đất 

đai 
2 năm  

93 Nguyễn Văn Sôm   Xã Mỹ Tân Trưởng BND 3 5/12   

94 Nguyễn Hữu Căng   Xã Mỹ Tân Trưởng BND 2 11/12   

95 Nguyễn Hoàng Dũng   Xã Mỹ Tân Trưởng BND 1 12/12   

96 Lê Văn Lâm   Xã Mỹ Tân Trưởng BND 4 9/12  
 

 

97 
Huỳnh Kim Thuần 1968  

Xã Mỹ Trà 
Bí thư/CT-UBND Cử nhân Kinh tế 27 năm 

 



98 
Phan Thanh Hùng 1973  

Xã Mỹ Trà 
CC. Tư pháp- Hộ tịch ĐH Luật 30 năm 

 

99 
Lê Thị Thúy  1973 

Xã Mỹ Trà 
PBT/CT-MTTQ ĐH Luật 27 năm 

 

100 
Nguyễn Thị Tuyết Vân  1987 

Xã Mỹ Trà 
CB tuyên giáo * ĐH Luật 13 năm 

 

101 
Dương V. Quốc Ninh 1976  

Xã Mỹ Trà 
CT-HND ĐH QTKD 30 năm 

 

102 
Lê Thị Huệ  1981 

Xã Mỹ Trà 
PCT-UBND ĐHCTXH 19 năm 

 

103 
Lê Văn Phú Yên 1989  

Xã Mỹ Trà 
CT-HCCB CĐ QSCS 7 năm 

 

104 Huỳnh Đức Huy 1968  Xã Mỹ Ngãi CT. UBND Đại học Luật 24 năm  

105 Lê Phước Nguyên 1979  Xã Mỹ Ngãi CC.TP-HT ĐH Luật 15 năm  

106 Phạm Thị Lệ Thu  1986 Xã Mỹ Ngãi CT.UBMTTQ ĐH CTXH   

107 Đoàn Thanh Nguyệt 1985  Xã Mỹ Ngãi CB.VPĐU Đại học Luật   

108 Ngô Minh Luân 1971  Xã Mỹ Ngãi Trưởng CA xã Đại học Cảnh sát 20 năm  

109 Huỳnh Phú Quốc 1983  Xã Mỹ Ngãi CT. Hội ND ĐH Luật   

110 Ông Bùi Văn Bạo 1967  Xã Mỹ Ngãi CT.HCCB Đại học CTXH   

111 Nguyễn Nhựt Trường 1991  Xã Mỹ Ngãi CHT.BCHQS Đại học Luật   

112 Hồ Thanh Nhàn 1991  Xã Mỹ Ngãi BT.ĐTN xã Đại Học Luật   

113 Nguyễn Thị Tuyết Lan 1983  Xã Mỹ Ngãi CT. Hội PN xã Đại học Luật   

114 Mai Thị Mượt 1984  Xã Mỹ Ngãi PCT.UBMTTQVN xã Đại học Luật   

115 Phạm Thanh Sang  1982  Xã Tân Thuận Tây PCT. UBND Đại học Luật  10 năm  



116 Nguyễn Thị Kiều Trang   1986 Xã Tân Thuận Tây CC. TP-HT ĐH Luật  3 năm  

117 Trần Thị Trang 1981  Xã Tân Thuận Tây CT.UBMTTQ ĐH CTXH 10 năm  

118 Lê Hoàng Tùng 1982  Xã Tân Thuận Tây PCT.UBMTTQ Trung cấp Thú y 7 năm  

119 Y Minh Sơn 1984  Xã Tân Thuận Tây CT. HỘI ND ĐH 7 năm  

120 Nguyễn Thị Thu Bích  1981 Xã Tân Thuận Tây CT. HỘI LHPN ĐH Hành chính 14 năm  

121 Nguyễn Ngọc Sơn 1992  Xã Tân Thuận Tây BT. XÃ ĐOÀN Đại học Luật 5 năm  

122 Lê Phước Sang 1976  Xã Tân Thuận Tây TRƯỞNG CA Đại học Luật 19 năm  

123 Nguyễn Trung Tín 1990  Xã Tân Thuận Tây CHT. BCHQS Trung cấp Quân Sự 8 năm  

124 Trần Quốc Trang 1979  Xã Tân Thuận Tây CT. HỘI CCB 
Đại học Văn hóa Tư 

Tưởng 
10 năm  

125 Lê Chí Sĩ 1984  Xã Tân Thuận Tây 
BT/TRƯỞNG BND ẤP TÂN 

DÂN 
Đại học Luật 7 năm  

126 Nguyễn Ngọc Sáng 1970  Xã Tân Thuận Tây 
BT/TRƯỞNG BND ẤP TÂN 

CHỦ 
9/12 8 năm  

127 Phan Văn Nhơn  1972  Xã Tân Thuận Tây 
BT/TRƯỞNG BND ẤP TÂN 

HÙNG 
9/12  5 năm  

128 Đặng Phụng Đức  1965  Xã Tân Thuận Tây 
BT/TRƯỞNG BND ẤP 

TÂN HẬU 
9/12 12 năm   

129 Võ Thị Thùy Linh  1998 Xã Tân Thuận Tây PBT. XÃ ĐOÀN 12/12 5 Năm  

130 
Nguyễn Minh Trí 

1992  Xã Tân Thuận Đông Công chức Tư Pháp- HT    

131 
Trần Quốc Tuấn 

1974  Xã Tân Thuận Đông Chủ tịch MTTQ    

132 
Nguyễn Văn Năng 

1991  Xã Tân Thuận Đông Chủ tịch hội Nông Dân    

133 
Nguyễn Thị Bích Lan 

 1994 Xã Tân Thuận Đông Bí thư ĐTN    



134 
Trần Hữu Hiệp 

1985  Xã Tân Thuận Đông Chủ tịch HCCB    

135 
Huỳnh Thị Liên 

 1993 Xã Tân Thuận Đông Chủ tịch HLHPN    

136 Văn Minh Quang 1994  Xã Tân Thuận Đông Trưởng BND ấp Đông Thạnh    

137 
Võ Thị Điệp 

 1965 Xã Tân Thuận Đông Trưởng BND ấp Đông Hòa    

138 
Trần Văn Hân 

1968  Xã Tân Thuận Đông Trưởng BND ấp Đông Định    

139 
Nguyễn Quốc Qui 

1993  Xã Tân Thuận Đông Trưởng BND ấp Tân Phát    

140 Nguyễn Huỳnh Tây Phố  1973  Xã Tịnh Thới Chủ tịch UBMTTQVN xã Đại học QTKD   

141 Trần Kim Thoa  1982  Xã Tịnh Thới Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Đại học CTXH   

142 Phạm Thanh Tâm 1990  Xã Tịnh Thới Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Đại học CTXH   

143 Lương Thị Phương Diễm  1984  Xã Tịnh Thới Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cử nhân Luật   

144 Lê Thị Yến Nhi  1991  Xã Tịnh Thới Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cử nhân Luật   

145 Lương Hoàng Nam 1979  Xã Tịnh Thới Trưởng Công an xã Đại học Cảnh Sát   

146 Nguyễn Chí Linh 1979   Xã Tịnh Thới 
Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự 

xã 
Đại học Quân sự   

147 Nguyễn Thị Ngọc Huệ  1989 Xã Tịnh Thới 
Công chức Văn phòng – Thống 

kê xã 
Cử nhân Luật   

 

 


